
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Đặng Quỳnh Anh 13/07/2008 027 01

2 Trần Vân Anh 24/06/2008 046 02

3 Ngô Huy Bách 10/11/2008 055 02

4 Lê Diệu Đoan 25/09/2008 102 04

5 Nguyễn Anh Đức 22/07/2008 103 04

6 Dương Thanh Gia Hân 23/06/2008 125 05

7 Lê Đình Quang Huy 26/08/2008 155 06

8 Nguyễn Ngọc Hưng 12/08/2008 160 06

9 Nguyễn Minh Khang 28/06/2008 177 07

10 Nguyễn Phúc Khang 16/12/2008 180 07

11 Nguyễn Bá Khôi 05/06/2008 207 08

12 Vũ Hoàng Khôi 11/11/2008 210 08

13 Hoàng Ngọc Khuê 11/03/2008 216 08

14 Nguyễn Ngọc Thùy Liên 26/04/2008 235 09

15 Lê Vương Quang Minh 08/08/2008 265 10

16 Nguyễn Trà My 16/06/2008 270 10

17 Hoàng Tấn Phát 15/01/2008 323 12

18 Nguyễn Huy Phong 09/10/2008 326 12

19 Phạm Nguyễn Gia Phú 22/01/2008 328 12

20 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 18/09/2008 333 12

21 Nguyễn Lê Xuân Phương 28/12/2008 346 13

22 Trịnh Lê Minh Quân 08/02/2008 353 13

23 Nguyễn Minh Quân 06/03/2008 354 13

24 Mai Hồ Ngọc Thanh 10/12/2008 375 14

25 Tạ Quang Thành 25/02/2008 378 14

26 Bùi Nguyễn Anh Thư 26/05/2008 408 15

27 Huỳnh Thị Anh Thư 01/03/2008 409 15

28 Phan Nguyễn Thảo Trang 25/04/2008 430 16

29 Thân Đức Trí 05/03/2008 446 16

30 Võ Anh Triều 31/08/2008 451 17

31 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 17/06/2008 478 18

32 Vũ Hoàng Yến 10/08/2008 499 18

Danh sách này có: 32 học sinh.
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